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**********@**********
A- PHẦN ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN :     Kiến thức cơ bản:
I- Các tác phẩm thơ : GV hướng dẫn HS nắm vững Kiến thức cơ bản
 Tự tình II ( Hồ Xuân Hương ), Câu cá mùa thu ( Thu điếu -Nguyễn Khuyến ), Thương vợ ( Trần Tế Xương ), Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc ( Nguyễn Đình Chiểu ), Bài ca ngất ngưởng ( Nguyễn Công Trứ ).

II- Các tác phẩm văn xuôi :
 
1. Hai đứa trẻ:
* Tác giả: Thạch Lam 

- Sinh 1910 và mất 1942, là người đôn hậu và tinh tế, 

- Thành công ở thể loại truyện ngắn. Ông chủ yếu khai thác thế giới nội tâm của nhân vật với những cảm xúc mong manh, mơ hồ. Mỗi truyện ngắn của ông như một bài thơ trữ tình.

* Tác phẩm: Hai đứa trẻ

- In trong tập Nắng trong vườn năm 1938. Tác phẩm  đặc sắc, tiêu biểu cho phong cách truyện ngắn Thạch Lam.

- Nội dung: 

       + Phố huyện chiều tàn: Trên cái nền thiên nhiên mang nét đẹp buồn của làng quê, tác giả miêu tả cảnh chiều tàn, chợ tàn và những kiếp người tàn tạ. Nó gợi trong Liên nỗi buồn man mác và niềm trắc ẩn, cảm thương với những đứa trẻ lam lũ tội nghiệp.

       + Phố huyện về khuya:  Thiên nhiên và con người chìm ngập trong bóng tối, nhịp sống trùng lặp đơn điệu, mong đợi mơ hồ khuất lấp trong bóng tối. Trong cuộc sống tối tăm đó, Liên nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp ở Hà Nội; buồn bã, yên lặng dõi theo những cảnh đời nhọc nhằn, những kiếp người tàn tạ. Tác giả cảm nhận sâu sắc về cuộc sống tù đọng trong bóng tối của họ.
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       + Phố huyện lúc chuyến tàu đêm đi qua: Sáng bừng lên, huyên náo rồi lại chìm vào bóng tối. Chị em Liên với cảm xúc phong phú. Con tàu mang thế giới khác đi qua đánh thức ước mơ khát vọng của tất cả mọi người.

       + Ý nghĩa chuyến tàu đêm: biểu tượng của một thế giới thật đáng sống với sự giàu sang và rực rỡ ánh sáng. Nó đối lập với cuộc sống nghèo nàn, mòn mỏi, tối tăm và quẩn quanh của người dân phố huyện. Qua tâm trạng hai đứa trẻ, tác giả như muốn lay tỉnh những con người đang buồn chán, sống quẩn quanh, lam lũ và hướng họ đến một tương lai tốt đẹp hơn.

       + Ý nghĩa văn bản: Truyện “Hai đứa trẻ” thể hiện niềm cảm thương của tác giả đối với những kiếp người tàn tạ, tối tăm nơi phố huyện trước Cách mạng tháng Tám và trân trọng những ước mơ nhỏ bé của họ.

-  Nghệ thuật: 

       + Cốt truyện đơn giản, nổi bật là dòng tâm trạng nhân vật.
       + Bút pháp tương phản, đối lập.

       + Miêu tả tinh tế cảnh vật và tâm trạng con người.

       + Ngôn ngữ, hình ảnh giàu ý nghĩa tượng trưng.

       + Giọng điệu trữ tình giàu chất thơ.

  
2.  Chữ người tử tù:
* Tác giả: Nguyễn Tuân (1910-1987); Sinh ra trong một gia đình nhà nho khi Hán học đã tàn. Là nghệ sĩ tài hoa, uyên bác, có cá tính độc đáo.
 * Tác phẩm :   Chữ người tử tù  rút từ tập truyện ngắn Vang bóng một thời 

-  Nội dung: 

Nhân vật Huấn Cao : 

       + Mang cốt cách nghệ sĩ tài hoa, khí phách của một trang anh hùng dũng liệt, sáng ngời vẻ đẹp thiên lương cao cả.

       + Vẻ đẹp Huấn Cao kết tinh trong cảnh cho chữ - Một cảnh xưa nay chưa từng có- ở đó cái đẹp, cái thiện và nhân cách của con người đã chiến thắng tỏa sáng.

→ Qua hình tượng Huấn Cao, Nguyễn Tuân muốn khẳng định cái đẹp là cái bất diệt, cái tài và cái tâm, cái đẹp và cái thiện không thể tách rời; thể hiện sự trân trọng những giá trị tinh thần của dân tộc.
Nhân vật quản ngục :
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        + Có sở thích cao quý, biết say mê và quý trọng cái đẹp, biết cảm phục tài năng, nhân cách và có tấm lòng biệt nhỡn liên tài

→ Qua nhân vật viên quản ngục, nhà văn muốn nói: Trong mỗi con người đều ẩn chứa tâm hồn yêu cái đẹp, cái tài. Cái đẹp chân chính trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn giữ được phẩm cách và nhân cách.
        + Ý nghĩa văn bản: Chữ người tử tù khẳng định và tôn vinh sự chiến thắng của ánh sáng, cái đẹp, cái thiện và nhân cách cao cả của con người đồng thời bộc lộ lòng yêu nước thầm kín của nhà văn.
-  Nghệ thuật :

         + Tạo dựng tình huống truyện độc đáo, đặc sắc

         + Sử dụng thành công thủ pháp đối lập tương phản

         + Xây dựng nhân vật

         + Ngôn ngữ giàu hình ảnh, vừa cổ kính, vừa hiện đại

3. Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ):
* Tác giả: Vũ Trọng Phụng (1912-1939), là nhà văn hiện thực xuất sắc trước cách mạng
* Tác phẩm:

- Số đỏ là một trong những tác phẩm xuất sắc của văn học Việt Nam.

- Đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia thuộc chương XV của tác phẩm.
- Nội dung:

        + Nhan đề chứa đựng mâu thuẫn trào phúng, hàm chứa tiếng cười chua chát, vừa kích thích trí tò mò của đọc giả vừa phản ánh sự thật mỉa mai, hài hước và tàn nhẫn.

        + Những chân dung biếm họa:

        . Cụ Cố Hồng mơ màng khi nghĩ mình sẽ được mặc đồ xô gai, được khen già; Văn Minh tranh thủ quảng cáo kiếm tiền; Cô Tuyết tranh thủ chưng diện; Cậu Tú Tân tranh thủ khoe tài chụp ảnh; Ông Phán tranh thủ kiếm lợi...
        . Hai cảnh sát: Min Đơ, Min Toa có việc làm; Bạn cụ Cố Hồng tranh thủ khoe huân chương, râu ria các loại; giai thanh gái lịch được dịp hẹn hò, tán tỉnh, đều vui vẻ hanh phúc.
        + Quang cảnh đám tang: 

        . Bề ngoài thật long trọng, gương mẫu nhưng thực chất chẳng khác gì đám rước, nhố nhăng lố bịch…
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        . Đỉnh điểm của sự giả dối diễn ra lúc hạ huyệt, đám tang trở thành một sân khấu bi hài kịch mà tất cả đám con cháu đều là những diễn viên siêu hạng.
        + Ý nghĩa văn bản: Đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia là một bi hài kịch, phơi bày bản chất nhố nhăng, đồi bại của một gia đình nhưng đồng thời phản ánh bộ mặt thật của xã hội thượng lưu thành thị trước Cách mạng tháng Tám.

- Nghệ thuật:

        + Tạo tình huống trào phúng cơ bản rồi mở ra những tình huống khác.
        + Phát hiện những chi tiết đối lập gay gắt cùng tồn tại trong một con người, sự vật sự việc.

+ Thủ pháp cường điệu, nói ngược, nói mỉa…

+ Miêu tả biến hóa, linh hoạt và sắc sảo đến từng chi tiết.

4. Chí Phèo:
* Tác giả: Nam Cao (1917-1951)

- Quan điểm nghệ thuật:

+ Nghệ thuật phải bám sát cuộc đời, nhà văn phải có đôi mắt của tình thương. 

+ Tác phẩm có giá trị phải chứa đựng nội dung nhân đạo sâu sắc; văn chương luôn đòi hỏi sự sáng tạo.

           + Sau cách mạng, tiếp tục sáng tạo theo quan điểm đúng đắn tích cực.

- Sự nghiệp văn học:

+ Viết về người trí thức nghèo, người nông dân nghèo.
+ Văn chương phục vụ kháng chiến.
- Phong cách nghệ thuật:

+ Luôn hướng tới đời sống tinh thần.
+ Viết về những cái nhỏ nhặt bình nhật nhưng đặt ra những vấn đề xã hội lớn lao.
+ Giọng văn tỉnh táo sắc lạnh mà nặng trĩu suy tư.
* Tác phẩm: Chí Phèo

- Viết năm 1941 thuộc đề tài người nông dân nghèo

- Nội dung:

Hình tượng nhân vật Chí Phèo:

        + Chí Phèo - Người nông dân lương thiện: Có một hoàn cảnh riêng đặc biệt nhưng vẫn có những nét chung của những người nông dân lao động lương thiện.
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        + Chí Phèo - Thằng lưu manh, con quỷ dữ: Bá Kiến kết hợp với nhà tù thực dân đã biến Chí phèo từ một người nông dân lương thiện trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại, hắn bị tàn phá về hình hài và hủy diệt cả tâm hồn.

        + Chí Phèo- Bi kịch của người sinh ra là người nhưng không được làm người. Cuộc gặp gỡ với Thị Nở đã thức dậy tính người trong Chí. Hắn khát khao làm người lương thiện. Bị Thị Nở khước từ, hắn lại rơi vào bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người. Trong cơn phẫn uất, hắn giết Bá Kiến rồi tự sát. Cái chết ấy cho thấy niềm khao khát làm người lương thiện của Chí Phèo và có sức tố cáo mãnh liệt xã hội thuộc địa phong kiến.
Giá trị của tác phẩm:
        + Giá trị hiện thực: Phản ánh tình trạng tha hóa biến chất của người nông dân và xung đột gay gắt giữa giai cấp bóc lột và bị bóc lột.

        + Giá trị nhân đạo: Cảm thương sâu sắc trước số phận của người nông dân; Phát hiện ra bản chất tốt đẹp của người nông dân ngay cả khi họ đã bị biến thành quỷ dữ; Niềm tin vào bản chất lương thiện của con người.
Ý nghĩa văn bản:
 
Chí Phèo tố cáo mạnh mẽ xã hội thuộc địa phong kiến tàn bạo đã cướp đi cả nhân hình lẫn nhân tính của người nông dân lương thiện, đồng thời nhà văn phát hiện và khẳng định bản chất tốt đẹp của con người ngay cả khi họ bị xã hội đẩy vào bước đường cường, tha hóa.

- Nghệ thuật:

         + Xây dựng những nhân vật điển hình với nghệ thuật miêu tả tâm lý sắc sảo.
         + Kết cấu truyện mới mẻ, vừa tự do vừa chặt chẽ, logic.
         + Cốt truyện và các tình tiết hấp dẫn, biến hóa và giàu kịch tính.

         + Ngôn ngữ sống động linh hoạt.

B- PHẦN LÀM VĂN : 

I. Nghị luận xã hội: Cần nắm vững phương pháp làm bài
1.  Nghị luận về một tư tưởng đạo lý. 

2.  Nghị luận về  một hiện tượng xã hội.

3.  Một số dạng đề tham khảo:

- Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về hạnh phúc
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- Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về lòng tự trọng
- Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về vấn đề kỳ thị và giúp đỡ người bị nhiễm HIV/AIDS

- Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về vấn đề bạo lực trong học đường

- Gợi ý Hướng giải quyết của các dạng đề nghị luận xã hội:

+ Giới thiệu vấn đề và dẫn yêu cầu đề.

+ Giải thích khái quát ý nghĩa vấn đề.

+ Phân tích biểu hiện cụ thể của vấn đề, đưa dẫn chứng chứng minh. 

+ Bình luận, khẳng định đúng sai của vấn đề.

+ Bài học nhận thức và hành động của bản thân.

II. Nghị luận văn học: Cần nắm vững phương pháp làm bài

1. Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ trong tác phẩm trữ tình.

1. Nghị luận về một vấn đề trong tác phẩm văn xuôi

2. Nghị luận về một nhân vật (khía cạnh liên quan đến nhân vật) trong một truyện ngắn

3. Một số dạng đề tham khảo:

- Phân tích bài thơ “Tự tình II” của Hồ Xuân Hương để làm rõ tâm trạng nhân vật trữ tình trong bài thơ.

- Phân tích bài thơ “Thương vợ” của Trần Tế Xương.

- Vẻ đẹp của bài thơ “Thu điếu” ( Câu cá mùa thu ) - Nguyễn Khuyến.

- Phân tích một đoạn trong bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc mà em tâm đắc nhất.

-  Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao.

-  Phân tích bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người của Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao.
-  Phân tích ý nghĩa tình huống truyện Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân.
-  Phân tích tâm trạng nhân vật Liên trong truyện ngắn Hai đứa trẻ củaThạch Lam.


C- PHẦN TIẾNG VIỆT :


1- Thực hành về thành ngữ, điển cố.


2- Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng.

3/ Những đặc trưng cơ bản của phong cách báo chí.


4 Viết một bản tin ( đề tài tự chọn ) theo bố cục:


- Nguồn tin. -Thời gian.- Địa điểm.- Sự kiện.- Diễn biến.- Kết quả.

( Học sinh tự soạn phần câu hỏi Tiếng Việt và làm các bài tập áp dụng SGK )
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